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Ghi chú: 
- Phần Nội dung có thể là phân theo Chương, Nhóm điểm (1 điểm, 2 điểm…) hay theo mức độ đánh giá. Số thứ tự của câu hỏi được đánh lần lượt từ 1, 2 3 …..n. 
- Phân loại câu hỏi để xác định trình độ kiến thức của người học, sử dụng thang đánh giá Benjamin Bloom. Trong đó lĩnh vực nhận thức có 3 cấp độ , từ 1 là thấp nhất, đến 3 là cao nhất. 
- Đánh dấu X vào ô cấp độ cho từng câu hỏi.




Định lượng các cấp độ nhận thức theo Benjamin Bloom
	Cấp độ
	Từ khóa (động từ sử dụng)
	Giải thích

	Nhớ
	Liệt kê, định danh, giới thiệu/chỉ ra, xác định, nhận biết, mô tả, định vị, phác thảo, lấy ví dụ …
	Khả năng ghi nhớ và nhận diện thông tin

	Hiểu
	Diễn giải, phân biệt, chứng tỏ, hình dung, trình bày lại, viết lại, tóm tắt, giải thích, diễn dịch, mô tả, so sánh, chuyển đổi, ước lượng…
	Khả năng hiểu, diễn dịch, diễn giải, giải thích hoặc suy diễn (dự đoán được kết quả, hậu quả)

	Vận dụng
	Áp dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực tế, chứng minh, ước tính, vận hành, giải quyết, minh họa, tính toán, diễn dịch, dự đoán…
	Khả năng sử dụng thông tin và chuyển đổi kiến thức từ dạng này sang dạng khác (sử dụng những kiến thức đã học trong hoàn cảnh mới)

	Phân tích
	Đối chiếu, so sánh, chỉ ra sự khác biệt, phân loại, phác thảo, liên hệ, phân tích, tổ chức, suy luận, lựa chọn, vẽ biểu đồ, phân biệt…
	Khả năng nhận biết chi tiết, phát hiện và phân biệt các bộ phận cấu thành của thông tin hay tình huống

	Đánh giá
	Đánh giá, cho ý kiến, bình luận, kết luận, định lượng, xếp loại, lựa chọn, ước tính…
	Khả năng phán xét giá trị hoặc sử dụng thông tin theo các tiêu chí thích hợp

	Sáng tạo
	Thiết lập, tổng hợp, xây dựng, thiết kế, đề xuất….
	Khả năng tạo ra cái mới, xác lập thông tin, sự vật mới trên cơ sở những thông tin, sự vật đã có
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